
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2/2024
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Lịch sử giá

SGB VNINDEX

Tổng thu nhập

6T 2024

486,264
tỷ VNĐ

YoY: ▼47,053| -8.8%

Thu nhập lãi thuần

6T 2024

409,309
tỷ VNĐ

YoY: ▼54,649| -11.8%

LN sau thuế

6T 2024

132,932
tỷ VNĐ

YoY: ▼14,552| -9.9%

LDR

73.7%

ROE

6.1%

CIR

54.2%

28/06/2024

Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

0% 2.0% 14.1%

13,200 VNĐ

15%

18%

67%

Cơ cấu sở hữu

Sở hữu nước ngoài Sở hữu nhà nước

Sở hữu khác

(Nguồn: fireant.vn)

Tổng thu nhập

Q2/24

262,401
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 38,538| 17.2%

YoY: ▼3,390| -1.3%

Thu nhập lãi thuần

Q2/24

225,420
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 41,531| 22.6%

YoY: ▼15,154| -6.3%

LN sau thuế

Q2/24

69,511
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 6,090| 9.6%

YoY: ▲ 21,593| 45.1%
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KẾT QUẢ KINH DOANH

85.9%

3.8%
1.7%0.0%

8.6%

từ lãi thuần

từ HĐ DV

từ KD ngoại 

hối

từ CK KD, Đầu 

tư

từ các HĐ 

khác

(Nguồn: fireant.vn)

84.2%

3.6%
1.8%0.0%

10.5%

Thu nhập thuần

Q2/24 6T 2024

18%

17%

16%14%

0%

35%

Cơ cấu cổ đông

Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận

Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa

Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Cao Trí

Khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Kết quả kinh doanh

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) Thu nhập lãi thuần

LN sau thuế % TOI (YoY)

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ
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Cơ cấu Tổng thu nhập

Thu nhập lãi thuần Lãi thuần từ HĐ dịch vụ Thu nhập từ các HĐ khác

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

-21.1% -7.7% 102.2% 2.4% 9.3% 9.0%
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Tăng trưởng lợi nhuận

% LN trước dự phòng (YoY) % LN sau thuế (YoY)

(Nguồn: fireant.vn)

Sàn giao dịch UPCOM

Khoảng giá 52 tuần 11,023 - 18,675

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 4,472

Số lượng CPLH (CP) 338,799,141

KLGD BQ 20 phiên (CP) 5,245

Sở hữu nước ngoài 14.9%

Beta 0.16 

EPS 745

P/E 17.7
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TÀI SẢN - NGUỒN VỐN
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Cơ cấu Tài sản sinh lãi

Cho vay KH Cho vay liên NH

Tiền gửi tại NHNN TS sinh lãi khác

Tăng trưởng TS sinh lãi

(Nguồn: fireant.vn)
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Cơ cấu Nợ

Tiền gửi KH Tiền gửi, vay liên NH Nợ CP và NHNN

Phát hành GTCG Nợ khác Biến động Nợ

(Nguồn: fireant.vn)
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Cho vay khách hàng

Cho vay khách hàng % Cho vay khách hàng (QoQ)

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ
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Tiền gửi khách hàng

Tiền gửi khách hàng % Tiền gửi khách hàng (QoQ)

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ
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Tăng trưởng Cho vay - Tiền gửi

% Cho vay khách hàng (YoY) % Tiền gửi khách hàng (YoY)

Cho vay/Tiền gửi KH

(Nguồn: fireant.vn)

67.4%

22.1%

1.5%
9.1%

Cơ cấu Tài sản sinh lãi

Cho vay KH

Cho vay liên NH

Tiền gửi tại NHNN

TS sinh lãi khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Thu nhập lãi thuần 225,420 240,574 -6.3% 409,309 463,958 -11.8% Tổng tài sản 2.9%

Lãi thuần từ HĐ dịch vụ 9,841 9,728 1.2% 17,420 19,726 -11.7% Tiền và TĐ tiền 10.3%

Lãi thuần từ KD ngoại hối 4,506 6,103 -26.2% 8,515 23,314 -63.5% Tiền gửi tại NHNN -88.3%

Lãi thuần từ CK KD, Đầu tư 0 0 0 0 Tín phiếu kho bạc và GTCG

Lãi thuần từ HĐ khác 22,634 9,369 142% 51,020 22,283 129% Tiền gửi và cho vay các TCTD khác 53.8%

Lãi thuần từ góp vốn 0 17.0 -100% 0 4,036 -100% Chứng khoán kinh doanh

Tổng thu nhập HĐ (TOI) 262,401 265,791 -1.3% 486,264 533,317 -8.8% Các CCPS và các TS TC khác

Chi phí hoạt động -142,329 -133,691 -6.5% -291,420 -264,677 -10.1% Cho vay khách hàng 1.7%

LN trước dự phòng 120,072 132,100 -9.1% 194,844 268,640 -27.5% Chứng khoán đầu tư 121%

Chi phí dự phòng -21,880 -53,569 59.2% -28,679 -85,254 66.4% Góp vốn đầu tư dài hạn 0.0%

LN trước thuế 98,192 78,531 25.0% 166,165 183,386 -9.4% Tài sản cố định -0.6%

Thuế -28,681 -30,613 6.3% -33,233 -35,902 7.4% Bất động sản đầu tư

LN sau thuế 69,511 47,918 45.1% 132,932 147,484 -9.9% Tài sản có khác 8.6%

LN ròng 69,511 47,918 45.1% 132,932 147,484 -9.9% Tổng nợ 2.8%

#REF! Các khoản nợ CP và NHNN

Tiền gửi và vay các TCTD khác 33.1%

Tiền gửi khách hàng -0.2%

Các CCPS và nợ TC khác

Lưu chuyển tiền từ HĐKD -570,942 -68,034 1,157,744 1,958,299 -1,828,212 641,193 Vốn tài trợ, uỷ thác ĐT mà NH chịu RR

Lưu chuyển tiền từ HĐĐT 3,008 -3,361 -1,452 -5,522 -248 -25,356 Phát hành giấy tờ có giá

Lưu chuyển tiền từ HĐTC 0 0 0 0 0 0 Các khoản nợ khác -23.6%

Tiền đầu kỳ 5,337,897 4,766,764 4,696,866 5,859,386 7,807,637 5,981,887 Vốn chủ sở hữu 3.4%

Lưu chuyển tiền thuần -567,934 -71,395 1,156,292 1,952,777-1,828,460 615,837 Lợi ích của CĐ không kiểm soát

Ảnh hưởng tỷ giá -3,199 1,497 6,228 -4,526 2,710 2,839 #REF!

Tiền cuối kỳ 4,766,764 4,696,866 5,859,386 7,807,637 5,981,887 6,600,563

#REF!

Q2/24
KẾT QUẢ KINH DOANH

#REF!
Thay đổi

Tại ngày 

31/12/2023

31,500,625

Q2/23
Thay đổi 

YoY
6T 2024 6T 2023

Thay đổi 

YoY

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

#REF!

163,234

3,759,537

0

4,294,866

0

0

19,788,825

1,227,562

24,196

1,098,586

0

1,143,819

27,431,513

0

3,050,936

23,556,779

0

0

0

823,798

4,069,112

0

Tại ngày 

30/6/2024

32,412,669

180,112

438,140

0

6,607,311

0

0

20,121,206

2,707,361

24,196

1,091,738

0

1,242,605

28,205,076

0

4,061,493

23,513,899

0

0

0

629,684

4,207,593

0

Q2/24
Lưu chuyển tiền tệ

#REF!
Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24
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Thu nhập lãi thuần

Lãi thuần từ HĐ dịch vụ

Lãi thuần từ KD ngoại hối

Lãi thuần từ CK KD, Đầu tư

Tổng thu nhập HĐ (TOI)

Chi phí hoạt động

LN trước dự phòng

Chi phí dự phòng

LN trước thuế

Thuế

LN sau thuế

LN ròng

Lưu chuyển tiền từ HĐKD

Lưu chuyển tiền từ HĐĐT

Lưu chuyển tiền từ HĐTC

Tiền đầu kỳ

Lưu chuyển tiền thuần

Ảnh hưởng tỷ giá

Tiền cuối kỳ
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7.2%
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(Nguồn: fireant.vn)
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Nợ xấu

Nợ xấu % Nợ xấu (YoY) NPL

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ
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% Thu nhập lãi thuần (YoY) % Lãi thuần từ HĐ dịch vụ (YoY)

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ
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Tăng trưởng doanh thu lợi nhuận

% TOI (YoY) % LN trước dự phòng (YoY) % LN sau thuế (YoY)

(Nguồn: fireant.vn)

63.3% 64.0% 66.4% 66.9% 62.8%

21.8% 24.0% 22.8% 18.3%
13.6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2019 2020 2021 2022 2023

Cơ cấu Tài sản sinh lãi

Cho vay KH Cho vay liên NH

Tiền gửi tại NHNN TS sinh lãi khác
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(Nguồn: fireant.vn)
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(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

5/5


